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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định xét khen thưởng cho học sinh, sinh viên  

  
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHA TRANG 

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-CĐKTCN ngày 18 tháng 8 năm 2025 của Hiệu 

trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; 

Căn cứ Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; 

Căn cứ Quyết định số 43/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định đánh giá, xếp loại học viên theo 

Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 1479/QĐ-CĐKTCN ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Hiệu 

trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc ban hành Quy định tổ 

chức đào tạo, thi, kiểm tra, xét công nhận tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao 

đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô - đun  hoặc tín chỉ;  

Căn cứ Quyết định số 299/QĐ-CĐKTCN ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Hiệu 

trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc điều chỉnh, bổ sung một 

số nội dung Quy định tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, xét công nhận tốt nghiệp trình độ 

trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô - đun  

hoặc tín chỉ; 

Căn cứ Quyết định số 396/QĐ-CĐKTCN ngày 11 tháng 11 năm 2025 của Hiệu 

trưởng trường Cao đẳng Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc ban hành Quy 

chế công tác học sinh, sinh viên; 

Theo đề nghị của trưởng phòng Quản trị chất lượng-Học sinh, sinh viên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định xét khen thưởng cho học 

sinh, sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Nha Trang. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

260/QĐ-CĐKTCN ngày 07 tháng 3 năm 2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ 

thuật Công nghệ Nha Trang về ban hành quy định xét, cấp học bổng và khen thưởng học 

sinh, sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang. 

Điều 3. Trưởng phòng Quản trị chất lượng-Học sinh, sinh viên, Trưởng các đơn 

vị, cá nhân liên quan và học sinh, sinh viên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

                      HIỆU TRƯỞNG  
Nơi nhận:                                                                                   
- Như điều 3;                                                                            
- Cổng thông tin HSSV; 

- Cổng thông tin điện tử trường; 

- Lưu VT, QTCL-HSSV.                                           

                                                                                              Ths. Nguyễn Văn Lực 
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UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 

CÔNG NGHỆ NHA TRANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

QUY ĐỊNH 

Xét khen thưởng cho học sinh, sinh viên  

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 414/QĐ-CĐKTCN ngày 17 tháng 11 năm 2025  

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang) 

 

CHƯƠNG I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng 

 1. Đối tượng được xét khen thưởng là học sinh, sinh viên (HSSV) học các trình độ 

cao đẳng, trung cấp hệ chính quy, học viên hệ Giáo dục thường xuyên của trường Cao 

đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang. 

 2. Xét khen thưởng áp dụng đối với trường hợp khen thưởng đột xuất và khen 

thưởng định kỳ. 

3. Quy định này áp dụng tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang. 

 Điều 2. Cơ sở pháp lý 

Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính 

phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; 

Quyết định số 43/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định đánh giá, xếp loại học viên theo Chương trình 

giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông; 

Quyết định số 1479/QĐ-CĐKTCN ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Hiệu trưởng 

trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc Ban hành Quy định tổ chức đào 

tạo, thi, kiểm tra, xét công nhận tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên 

chế hoặc theo phương thức tích lũy mô - đun  hoặc tín chỉ;  

Quyết định số 299/QĐ-CĐKTCN ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Hiệu trưởng 

trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội 

dung Quy định tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, xét công nhận tốt nghiệp trình độ trung cấp, 

trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô - đun  hoặc tín chỉ; 

Quyết định số 396/QĐ-CĐKTCN, ngày 11 tháng 11 năm 2025 của Hiệu trưởng 

trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc ban hành Quy chế công tác học 

sinh, sinh viên. 

CHƯƠNG II 

XÉT KHEN THƯỞNG HỌC SINH, SINH VIÊN 

Điều 3. Khen thưởng đột xuất  

 1. Nội dung khen thưởng đột xuất 

 a) Đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi tay nghề, khởi nghiệp, khoa học 

kỹ thuât, đổi mới sáng tạo, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các cuộc thi tài năng 
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khác từ cấp tỉnh trở lên; có sáng kiến trong học tập, lao động được công nhận; có công 

trình nghiên cứu khoa học được công nhận;  

 b) Đóng góp có hiệu quả trong công tác Đảng, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên của 

HSSV; hoạt động thanh niên xung kích; tình nguyện; các hoạt động trong lớp, ký túc xá; 

hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; 

 c) Có thành tích trong các phong trào toàn dân bảo vệ anh ninh tổ quốc; phòng 

chống tội phạm, tệ nạn xã hội; dũng cảm cứu người bị nạn; chống tiêu cực, tham nhũng; 

 d) Các thành tích đặc biệt khác. 

2. Hình thức khen thưởng đột xuất 

Tặng giấy khen và mức khen thưởng do Hiệu trưởng quyết định đối với tập thể lớp 

HSSV, cá nhân HSSV có thành tích xứng đáng được biểu dương, khen thưởng kịp thời 

theo các nội dung tại khoản 1 Điều 3 Quy định này.  

Điều 4. Khen thưởng định kỳ  

1. Nội dung khen thưởng định kỳ 

 a) Khen thưởng năm học đối với cá nhân HSSV hệ trung cấp, hệ cao đẳng 

- Căn cứ bảng tổng hợp kết quả học tập và rèn luyện của năm học (lần 1) để xét 

khen thưởng. Khen thưởng năm học đối với cá nhân HSSV theo 3 danh hiệu: Xuất sắc, 

Giỏi, Khá. 

Bảng xếp loại danh hiệu HSSV 

Stt Danh hiệu HSSV 
Xếp loại học tập và rèn luyện 

KQHT KQRL 

01 HSSV Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 

02 HSSV Giỏi 
Xuất sắc Tốt 

Giỏi Xuất sắc, Tốt 

03 HSSV Khá 

Khá Xuất sắc, Tốt, Khá 

Giỏi Khá 

Xuất sắc Khá 

- Không xét khen thưởng đối với HSSV có môn học/mô-đun thi lại trong năm học 

hoặc bị kỷ luật của khoa, trường; không hoàn thành học phí, không tham gia đóng bảo 

hiểm y tế. 

b) Khen thưởng khóa học đối với cá nhân HSSV hệ trung cấp, hệ cao đẳng 

- Căn cứ kết quả xếp loại tốt nghiệp và rèn luyện toàn khóa (lần 1) để xét khen 

thưởng khóa học. Khen thưởng khóa học đối với cá nhân HSSV theo 3 danh hiệu: Xuất 

sắc, Giỏi, Khá. 
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Bảng xếp loại danh hiệu HSSV khóa học 

Stt 
Danh hiệu  

học sinh, sinh viên  

Xếp loại tốt nghiệp và 

 rèn luyện toàn khóa 

Xếp loại TN RLTK 

01 HSSV Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 

02 HSSV Giỏi 
Xuất sắc Tốt 

Giỏi Xuất sắc, Tốt 

03 HSSV Khá 

Khá Xuất sắc, Tốt, Khá 

Giỏi Khá 

Xuất sắc Khá 

- Không xét khen thưởng khóa học đối với HSSV có môn học/mô-đun thi lại trong 

toàn khóa học hoặc bị kỷ luật của khoa, trường; không hoàn thành học phí, không tham 

gia đóng bảo hiểm y tế. 

c) Khen thưởng đối với học viên hệ Giáo dục thường xuyên  

- Khen thưởng cuối năm đối với cá nhân học viên theo 2 danh hiệu: Xuất sắc, Giỏi 

Bảng xếp loại danh hiệu học viên hệ GDTX 

Stt Danh hiệu học viên 
Xếp loại học tập và rèn luyện 

KQHT KQRL 

01 Học viên Xuất sắc 

Tốt 

(có ít nhất 5 môn có điểm 

trung bình môn đạt từ 9,0 

điểm trở lên) 

Tốt 

02 Học viên Giỏi Tốt Tốt 

- Không xét khen thưởng đối với học viên có môn học thi lại trong năm học hoặc 

bị kỷ luật của khoa, trường, không hoàn thành đóng học phí, không tham gia đóng bảo 

hiểm y tế. 

 d) Khen thưởng năm học đối với tập thể lớp HSSV 

Khen thưởng năm học đối với tập thể lớp HSSV theo 02 danh hiệu: Lớp HSSV 

Xuất sắc và lớp HSSV Tiên tiến được thực hiện vào cuối năm học và quy định cụ thể như 

sau: 

- Đạt danh hiệu “Lớp HSSV Tiên tiến” năm học, nếu đạt các tiêu chuẩn sau: 

 + Có 20% HSSV đạt danh hiệu “HSSV Khá” năm học trở lên; 

 + Có cá nhân HSSV đạt danh hiệu “HSSV Giỏi” năm học trở lên; 
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 + Không có cá nhân xếp loại học tập Yếu hoặc rèn luyện xếp loại Yếu; 

 + Tập thể lớp đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện, tích cực hưởng 

ứng phong trào thi đua trong trường. 

 - Đạt danh hiệu “Lớp HSSV Xuất sắc” năm học nếu đạt các tiêu chuẩn như sau: 

+ Đạt danh hiệu “Lớp HSSV Tiên tiến” năm học; 

+ Có từ 5% HSSV đạt danh hiệu “HSSV Giỏi” năm học trở lên; 

+ Có cá nhân HSSV đạt danh hiệu “HSSV Xuất sắc” năm học; 

+ Không có cá nhân xếp loại học tập Yếu hoặc rèn luyện xếp loại Yếu; 

 + Tập thể đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện, tích cực hưởng ứng 

phong trào thi đua trong trường. 

e) Khen thưởng khóa học đối với tập thể lớp HSSV  

Khen thưởng khóa học đối với tập thể lớp HSSV theo 02 danh hiệu: Lớp HSSV 

Xuất sắc và lớp HSSV Tiên tiến được thực hiện vào cuối khóa học và quy định cụ thể 

như sau: 

- Đạt danh hiệu “Lớp HSSV Tiên tiến” khóa học, nếu đạt các tiêu chuẩn sau: 

 + Có 20% HSSV đạt danh hiệu khóa học “HSSV Khá” khóa học trở lên; 

 + Có cá nhân HSSV đạt danh hiệu “HSSV Giỏi” khóa học trở lên; 

+ Không có HSSV xếp loại rèn luyện Yếu toàn khóa; 

 + Có 100% HSSV đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp và đậu tốt nghiệp; 

 + Tập thể đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện, tích cực hưởng ứng 

phong trào thi đua trong trường. 

 + Đạt danh hiệu “Lớp HSSV Xuất sắc” khóa học nếu đạt các tiêu chuẩn như sau: 

+ Đạt danh hiệu “Lớp HSSV Tiên tiến” khóa học; 

+ Có từ 5% HSSV đạt danh hiệu “HSSV Giỏi” khóa học trở lên; 

+ Có cá nhân HSSV đạt danh hiệu “HSSV Xuất sắc” khóa học; 

+ Không có HSSV xếp loại rèn luyện Yếu toàn khóa; 

+ Có 100% HSSV đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp và đậu tốt nghiệp; 

 + Tập thể đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện, tích cực hưởng ứng 

phong trào thi đua trong trường. 

 f) Việc đánh giá, xếp loại học tập và rèn luyện của HSSV được thực hiện theo quy 

định hiện hành của của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

trong đó kết quả học tập để xét theo quy định này được tính từ điểm thi kết thúc môn lần 

thứ nhất và không có môn học/mô-đun thi lại. Đối với môn học, mô đun nào chưa kết 

thúc tại thời điểm đánh giá, lấy điểm tổng hợp kết quả kiểm tra thường xuyên, định kỳ 

của môn học, mô đun đó làm căn cứ để đánh giá, xếp loại.  

2. Hình thức khen thưởng đình kỳ 

Tặng giấy khen cho tập thể lớp HSSV, cá nhân HSSV có thành tích đạt được theo 

các nội dung tại khoản 1 Điều 4 Quy định này và mức khen thưởng do Hiệu trưởng quyết 

định.  
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Điều 5. Trình tự, thủ tục xét khen thưởng  

1. Đầu học kỳ hoặc năm học, Khoa tổ chức cho HSSV, học viên và các lớp đăng 

ký danh hiệu thi đua cá nhân và tập thể lớp. 

2. Trình tự, thủ tục xét khen thưởng đột xuất 

a) Các tập thể lớp, cá nhân HSSV khi đạt được thành tích các nội dung tại Điều 3, 

nhà giáo chủ nhiệm, khoa, Đoàn thanh niên làm giấy đề nghị khen thưởng đột xuất kèm 

theo minh chứng đạt thành tích nộp về phòng QTCL-HSSV. 

b) Phòng QTCL-HSSV tổng hợp báo cáo Hội đồng khen thưởng HSSV của 

Trường. 

c) Căn cứ bảng tổng hợp của Phòng QTCL-HSSV, Hội đồng khen thưởng HSSV 

họp, xét và đề nghị Hiệu trưởng khen thưởng đột xuất cho tập thể lớp, cá nhân HSSV. 

3. Trình tự, thủ tục xét khen thưởng định kỳ 

a) Đến kỳ xét khen thưởng định kỳ, nhà giáo chủ nhiệm lập danh sách kèm theo 

bản thành tích của tập thể lớp HSSV và thành tích cá nhân HSSV đạt được trong học tập, 

rèn luyện nộp về khoa; 

b) Khoa họp, xét, đề xuất danh hiệu đối với tập thể lớp HSSV và cá nhân HSSV 

có thành tích gửi về Phòng QTCL-HSSV. Phòng QTCL-HSSV tổng hợp báo cáo Hội 

đồng khen thưởng HSSV của Trường; 

c) Căn cứ bảng tổng hợp của Phòng QTCL-HSSV, Hội đồng khen thưởng HSSV 

họp, xét và đề nghị Hiệu trưởng công nhận danh hiệu đối với tập thể lớp HSSV và cá 

nhân HSSV. 

CHƯƠNG III 

 TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng QTCL-HSSV có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu thực hiện chế độ xét 

khen thưởng HSSV và lưu trữ hồ sơ khen thưởng theo quy định. 

2. Trong quá trình thực hiện các đơn vị, cá nhân nếu có vướng mắc đề nghị phản 

ảnh về Phòng QTCL-HSSV để cùng phối hợp thực hiện./. 
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